
 

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:        /TB-SYT 
 

Cần Thơ, ngày      tháng 3 năm 2026 

THÔNG BÁO 

Về việc công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp  

ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành  

 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15;  

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 32/2023/TT-BYT quy định chi tiết một số điều của Luật 

Khám bệnh, chữa bệnh; 

Xét hồ sơ đề nghị của Trung tâm Y tế khu vực Cù Lao Dung, công bố số 

26/VBCB-TTYT ngày 24 tháng 02 năm 2026 và Kế hoạch số 13/KH-TTYT ngày 24 

tháng 02 năm 2026 

Sở Y tế thành phố Cần Thơ công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu 

cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành như sau: 

1. Tên cơ sở công bố khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng 

dẫn thực hành: Trung tâm Y tế khu vực Cù Lao Dung. 

2. Số giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh: số 881/CT-GPHĐ do Sở Y 

tế Thành Phố Cần Thơ cấp ngày 27 tháng 08 năm 2025.  

3. Địa chỉ: ấp Phước Hòa B, xã An Thạnh, Thành phố Cần Thơ. 

4. Người chịu trách nhiệm chuyên môn cơ sở: Bác sĩ chuyên khoa cấp 2. Ông 

Minh Luân 

5. Điện thoại liên hệ:02993860385; Email:trungtamyteculaodung@gmail.com 

6. Đáp ứng yêu cầu thực hành các chức danh như sau:  

- Bác sĩ phạm vi hành nghề: Y khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng; 

- Y sĩ phạm vi hành nghề: Đa khoa, Y học cổ truyền; 

- Kỹ thuật Xét nghiệm y học; 

- Điều dưỡng, Hộ sinh. 

7. Danh sách người hướng dẫn, số lượng thực hành (Đính kèm hồ sơ công bố) 

8. Trách nhiệm cơ sở thực hành: 

- Cơ sở tiếp nhận học viên và ký hợp đồng sau khi Sở Y tế đăng thông báo 

cổng thông tin điện tử của Sở Y tế. Trường hợp cơ sở tổ chức thực hiện không đúng 

quy định, không đúng nội dung trong hồ sơ công bố, Sở Y tế tiến hành hủy công bố 

và không công nhận kết quả thực hành; 

- Thông báo danh sách người thực hành gửi về Sở Y tế sau khi tiếp nhận học 

viên thực hành; 



- Nếu có sự thay đổi nội dung so với hồ sơ công bố thì cơ sở phải gửi hồ sơ về 

Sở Y tế; 

- Cơ sở hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về thủ tục và nội dung 

thực hành theo quy định. 

Sở Y tế trân trọng thông báo đến quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên 

quan được biết./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Y tế (báo cáo); 

- Sở y tế các tỉnh/ thành phố; 

- Ban Giám đốc SYT (báo cáo);  

- TTYT KV Cù Lao Dung;   

- Công bố Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, QLDVYTNh. 

                     

                    KT.GIÁM ĐỐC 

                   PHÓ GIÁM ĐỐC 

                                                                                    

                                                                                     Nguyễn Ngọc Việt Nga 



SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ 
TRUNG TÂM Y TẾ 

 KHU VỰC CÙ LAO DUNG 
 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:    /VBCB-TTYT Cần thơ, ngày 24 tháng 02 năm 2026 

 
 

BẢN CÔNG BỐ 
Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành 

 
 

Kính gửi: Sở Y tế Thành phố Cần Thơ. 
 

Tên cơ sở công bố: Trung tâm Y tế khu vực Cù Lao Dung. 

Số giấy phép hoạt động đã được cấp: 881/CT-GPHĐ, ngày 27 tháng 8 năm 2025 
của Sở Y tế cấp cho Trung tâm Y tế khu vực Cù Lao Dung.  

Địa chỉ: ấp Phước Hòa B, xã An Thạnh, Thành phố Cần Thơ. 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa 2. Ông Minh Luân.  

Điện thoại: 02993.860 385; Email:trungtamyteculaodung@gmail.com.  

Căn cứ Nghị định số 96 /2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành theo quy định với các nội dung sau 
đây: 

1. Đối tượng hướng dẫn thực hành:  

- Bác sỹ y khoa,  

- Bác sỹ y học dự phòng,  

- Bác sĩ Y học cổ truyền; 

- Y sĩ đa khoa; 

- Y sĩ Y học cổ truyền; 

- Điều dưỡng; 

- Hộ sinh; 

- Kỹ thuật viên Xét nghiệm y học; 

2. Danh sách người hướng dẫn thực hành: (phụ lục kèm theo) 

3. Số lượng người thực hành có thể tiếp nhận để hướng dẫn thực hành: 49 

- Bác sỹ y khoa: 10 học viên/ đợt.  



- Bác sỹ y học dự phòng: 03 học viên/ đợt.  

- Bác sĩ Y học cổ truyền: 03 học viên/ đợt. 

- Y sĩ đa khoa: 10 học viên/ đợt. 

- Y sĩ Y học cổ truyền: 05 học viên/ đợt. 

- Điều dưỡng: 10 học viên/ đợt. 

- Hộ sinh: 03 học viên/ đợt. 

- Kỹ thuật viên Xét nghiệm y học: 05 học viên/ đợt. 

4. Chi phí hướng dẫn thực hành: 1.000.000 đồng/tháng. 

(Đối với người thực hành đang làm việc tại Trung tâm Y tế khu vực Cù Lao Dung, 
Trạm Y tế các xã không thu chi phí thực hành). 

 Cơ sở cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã công bố.  

 Tài liệu gửi kèm theo Bản công bố: Bản sao Giấy phép hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh của Trung tâm Y tế; danh mục trang thiết bị y tế phục vụ đào tạo thực hành; 
danh sách khoa, phòng, kế hoạch và khung chương trình thực hành. 

  

 

            KT. GIÁM ĐỐC 
                     PHÓ GIÁM ĐỐC  
 

 
 
 
 

           Ông Minh Luân 



SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ 
TRUNG TÂM Y TẾ 

 KHU VỰC CÙ LAO DUNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
 PHỤC VỤ ĐÀO TẠO THỰC HÀNH TẠI TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC CÙ LAO DUNG 

 

STT Tên thiết bị Ký hiệu (MODEL) Hãng sản xuất Xuất xứ 

1  Máy X - Quang Kỹ Thuật Số + Máy In 
ANTHEM, AIR DRG3,DRYSTAR 

AXYS 
Del Medical, iCRco, Inc; 

 AGFA Healthcare 
Mỹ 

2  Máy X - Quang Kỹ Thuật Số ASA 300RF-TVCB KY MEDICARE Hàn quốc 

3  Máy Siêu Âm Sam Sung SONOACER3 SAMSUNG Hàn Quốc 

4  Máy siêu âm màu Doppler 3d V60 Aloka Nhật 

5  Máy siêu âm tim mạch Arietta V60 Aloka Nhật 

6  Máy sinh hóa tự động 200tes/giở COMBI Biochemicall systems ITALIA 

7  Máy sinh hóa ≥ 180test/h MONARCH-300 Fotress Diagnostics Anh 

8  Máy phân tích huyết học ≥ 18ts CELLDIFF-360 Fotress Diagnostics Anh 

9  Máy phân tích huyết học Swelab Alfa Cap Piercer Boule Medicai AB Thụy Điển 

10  Máy phân tích nước tiểu ≥ 10ts URSA-100 Fotress Diagnostics Anh 

11  Máy phân tích nước tiểu CLINITEX STAUS+ Siemens SIEMENS-Đức 

12  Máy đo điện giải Electalyte-500 Fotress Diagnostics Anh 



13  Máy điện tim 3k KENZ CARDICO306 (1703-2551) 
Suzuken Company 

Limited 
Nhật Bản 

14  Máy điện tim 3 kênh KES-301 
Kalamed Gmbh- Medical 

systems 
Đức 

15  Máy điện tim 6 kênh ECG-1250K(12215) 
 

Nihon Kohden 
Corporation;Nhật Bản 

 Nhật 

16  Máy điện tim 3 kênh KENZ CARDICO306 
Suzuken Company 

Limited 
Nhật 

17  Máy điện tim 6 kênh ECG-1250K(12188) 
 

Nihon Kohden 
Corporation;Nhật Bản 

Nhật 

18  Máy điện tim 6 kênh ECG-1250K(13238) 
 

Nihon Kohden 
Corporation;Nhật Bản 

Nhật 

19  Máy điện tim 6 kênh ECG-1250K(12750) 
 

Nihon Kohden 
Corporation;Nhật Bản 

Nhật 

20  Máy điện tim 3 đến 6 kênh ME6P 
Mediblu Medical, LLC, 

USA 
Mỹ 

21  Máy điện tim 3k KENZ CARDICO306 (1703-2552) 
Suzuken Company 

Limited 
Nhật 

22  Máy điện tim 3 đến 6 kênh ME6P 
Mediblu Medical, LLC, 

USA 
Mỹ 

23  Máy điện tim 3k KENZ CARDICO306 (1703-2550) 
Suzuken Company 

Limited 
Nhật 

24  Máy điện tim 3k Kes-301 Kalamed GmbH Đức 



25  Bộ khám điều trị nội soi TMH + ghế Chamvision/Xu1Smart Chammed Co.Ltd Hàn Quốc 

26  
Bộ nội soi dạ dày ống mềm video- 
monitor 

EPK-3000, EG290KP Hoya Corporation Nhật, Thái Lan 

27  Bộ khám điều trị nội soi TMH + ghế Chamvision/Xu1Smart Chammed Co.Ltd Hàn Quốc 

28  Bộ đo nhãn áp SCHIOTZC Rudolf Riester Gmbh Đức 

29  Bộ soi bóng đồng tử đo khúc xạ Ri-Scope Rudolf Riester Gmbh Đức 

30  Đèn soi đáy mắt RI-SCOPE L Rudolf Riester Gmbh Đức 

31  Ghế nha Selen E Siamdent Co., Ltd Thái Lan 

 
                                                                                     Cần Thơ, ngày 24 tháng 02 năm 2026 

                   KT.GIÁM ĐỐC 
                   PHÓ GIÁM ĐỐC  

                                        
 
 
 
 
 
              Ông Minh Luân 
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DANH SÁCH NGƯỜI HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH 
 

ST
T 

Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề/số giấy 
phép hành nghề 

Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên môn 
Nội dung hướng dẫn 

thực hành 

1 Ông Minh Luân 000383/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Nội tổng hợp 

BSCKII-Khám bệnh, chữa 
bệnh hệ nội; Phó Giám 

đốc phụ trách; phụ trách 
chuyên môn 

- Bác sĩ  Y Khoa 
- Bác sĩ Y học dự phòng 
- Y sĩ đa khoa 

2 Nguyễn Văn Bảy 000362/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Nội 

BSCKI-Khám bệnh, chữa 
bệnh hệ nội; Phó Giám 

đốc 

- Bác sĩ  Y Khoa 
- Y sĩ đa khoa 

3 Đặng Kim Việt 000121/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Nội tổng hợp 

BSCKI-Khám bệnh, chữa 
bệnh hệ nội; Trưởng 

phòng KHNV&QLCL 

- Bác sĩ  Y Khoa 
- Y sĩ đa khoa 

4 Lý Quân Hành 04164/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

BSCKI-Khám bệnh, chữa 
bệnh hệ nội; Phó Trưởng 
phòng KHNV&QLCL 

- Bác sĩ Y Khoa 
- Bác sĩ Y học dự phòng 
- Y sĩ đa khoa 

5 Phạm Văn Hiền 000366/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Nội tổng hợp 

BSCKI-Khám bệnh, chữa 
bệnh hệ nội; Trưởng khoa 

HSCC 

- Bác sĩ  Y Khoa 
- Y sĩ đa khoa 

6 Nguyễn Thanh Toàn 003487/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

BSCKI-Khám bệnh, chữa 
bệnh hệ nội; Phó trưởng 

khoa Nội 

- Bác sĩ Y Khoa 
- Bác sĩ Y học dự phòng 
- Y sĩ đa khoa 



7 Lê Văn Dụ 000220/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Nội tổng hợp  
 

BSCKI-Khám bệnh, chữa 
bệnh hệ nội; Trưởng khoa 

khám bệnh 

- Bác sĩ  Y Khoa 
- Y sĩ đa khoa 

8 Lâm Thị Mỹ Lệ 000335/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Nội Nhi 

BSCKI-Khám bệnh, chữa 
bệnh hệ Nội Nhi; Trưởng 

khoa nhi nhiễm 

- Bác sĩ  Y Khoa 
- Y sĩ đa khoa 

9 Nguyễn Trung Tính 03912/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 
BSCKI-Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội Nhi 

- Bác sĩ Y Khoa 
- Bác sĩ Y học dự phòng 
- Y sĩ đa khoa 

10 Trần Duy 

000398/ST-CCHN 
(Quyết định 

số190/QĐ-SYT 
ngày 21/9/2015 

của Sở Y tế) 
 

- Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Nội tổng hợp;  
- Bổ sung: Khám 
bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa ngoại 
(Quyết định số 

190/QĐ-SYT ngày 
21/9/2015 của Sở Y 

tế) 

BSCKI-Khám bệnh, chữa 
bệnh hệ ngoại; Trưởng 

khoa ngoại 

- Bác sĩ  Y Khoa 
- Y sĩ đa khoa 

11 Thạch Kim Châu Hiển 000771/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Ngoại-Sản; 

BSCKI-Khám bệnh, chữa 
bệnh hệ ngoại-sản; Phó 

khoa ngoại 

- Bác sĩ  Y Khoa 
- Y sĩ đa khoa 

12 Lâm Thị Cẩm Tú 
0003106/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Ngoại-Sản; 

Bác sĩ -Khám bệnh, chữa 
bệnh hệ ngoại-sản 

- Bác sĩ  Y Khoa 
- Y sĩ đa khoa 



13 Lê Thị Lan Em 
0003119/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Ngoại-Sản 

Bác sĩ - Khám bệnh, chữa 
bệnh hệ ngoại-sản; 

Trưởng phòng TC-HC 

- Bác sĩ  Y Khoa 
- Y sĩ đa khoa 

14 Trần Thị Thùy Linh 03686/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa 
bệnh CK sản phụ 

khoa; 

BSCK1- Khám bệnh, 
chữa bệnh sản phụ khoa 

- Bác sĩ  Y Khoa 
- Y sĩ đa khoa 

15 Nguyễn Văn Chiến 000980/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Nội 

BSCK1- Khám bệnh, 
chữa bệnh hệ Nội; Trưởng 
khoa YTCC-DD-VSATTP 

- Bác sĩ Y Khoa 
- Bác sĩ Y học dự phòng 
- Y sĩ đa khoa 

16 Lâm Thị Cẩm Nhung 04495/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 
Bác sĩ-Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội Nhi 

- Bác sĩ Y Khoa 
- Bác sĩ Y học dự phòng 
- Y sĩ đa khoa 

17 Nguyễn Thành Nhựt 01724/ST-CCHN 
- Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 
Bác sĩ -Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội 

- Bác sĩ Y Khoa 
- Bác sĩ Y học dự phòng 
- Y sĩ đa khoa 

18 Đặng Văn Bây 00409/ST-CCHN 
- Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 
Bác sĩ -Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội 

- Bác sĩ Y Khoa 
- Bác sĩ Y học dự phòng 
- Y sĩ đa khoa 

19 Lâm Chí Lực 04810/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 
Bác sĩ -Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội 

- Bác sĩ Y Khoa 
- Bác sĩ Y học dự phòng 
- Y sĩ đa khoa 

20 Lương Thanh Dũng 00326/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 
Bác sĩ. KBCB hệ Ngoại - 

NV  khoa Ngoại 
- Bác sĩ Y Khoa 
- Y sĩ đa khoa 

21 Lý Thị Mỹ Tiên 002229/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 
Bác sĩ. KBCB hệ Nội - 

Nhi - NV khoa Nội 

- Bác sĩ Y Khoa 
- Bác sĩ Y học dự phòng 
- Y sĩ đa khoa 

22 Sơn Ngọc Thế 002605/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 
Bác sĩ. KBCB hệ Nội - 

Nhi - NV khoa Nội 
- Bác sĩ Y Khoa 
- Bác sĩ Y học dự phòng 



- Y sĩ đa khoa 

23 Huỳnh Thị Tà Nạ 005491/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 
Bác sĩ. KBCB hệ Nội - 

Nhi - NV khoa Nội 

- Bác sĩ Y Khoa 
- Bác sĩ Y học dự phòng 
- Y sĩ đa khoa 

24 Phạm Thị Hồng Thủy 005493/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 
Bác sĩ. KBCB hệ Nội-Nhi 

- NV khoa Nhi-Nhiễm 

- Bác sĩ Y Khoa 
- Bác sĩ Y học dự phòng 
- Y sĩ đa khoa 

25 Trần Văn Riênl 005731/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 
Bác sĩ. KBCB hệ Nội-Nhi 

- NV khoa Nội 

- Bác sĩ Y Khoa 
- Bác sĩ Y học dự phòng 
- Y sĩ đa khoa 

26 
Nguyễn Thị Ngọc 
Trâm 

005792/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 
truyền 

Bác sĩ. KBCB Y học cổ 
truyền - NV khoa 
YHCT&PHCN 

-Bác sĩ Y học cổ truyền 
-Y sĩ Y học cổ truyền 

27 Huỳnh Thị Mỹ Quyên 001730/ST-CCHN 
Quyết định 

41/2005/QĐ-BNV 
Cn Điều dưỡng - Phó 

phòng Điều dưỡng 
Điều dưỡng 

28 Nguyễn Ngọc Kiệp 002099/ST-CCHN 

Theo quy định tại 
thông tư lien tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-
BNV 

CNĐD - Chăm sóc bệnh 
nhân - Điều dưỡng trưởng 

khoa Nội 
Điều dưỡng 

29 Chung Thị Lệ Nhiên 001725/ST-CCHN 
Quyết định 

41/2005/QĐ-BNV 
CNĐD - Điều dưỡng 

trưởng khoa Nhi - nhiễm 
Điều dưỡng 

30 
Nguyễn Thị Mỹ 
Xuyên 

001638/ST-CCHN 
Quyết định 

41/2005/QĐ-BNV 

CNĐD - Chăm sóc bệnh 
nhân - Điều dưỡng trưởng 

khoa Ngoại 
Điều dưỡng 

31 Trương Tấn Đệ 002115/ST-CCHN 
Thực hiện kỹ thuật 
chuyên môn về Xét 

nghệm 

CN Xét nghiệm - Trưởng 
khoa Xét nghiệm CĐHẢ 

Xét nghiệm y học 



32 Trần Hiệp Lữ 002084/ST-CCHN 
Thực hiện kỹ thuật 
chuyên môn về Xét 

nghệm 

CN Xét nghiệm - Phó 
khoa Xét nghiệm CĐHẢ 

Xét nghiệm y học 

33 Nguyễn Thị Mỹ Trâm 002174/ST-CCHN 
Theo qui định tại 

thông tư số 
12/2011/TT-BYT 

CNHS - Điều dưỡng 
trưởng khoa CSSKSS 

Hộ sinh 

34 Hứa Thị Loan 002098/ST-CCHN 
Quyết định 

41/2005/QĐ-BNV 

CNĐD - Chăm sóc bệnh 
nhân - Điều dưỡng trưởng 

khoa HSCC 
Điều dưỡng 

35 Nguyễn Thị Kim Lợi 002323/ST-CCHN 
Quyết định 

41/2005/QĐ-BNV 

CNĐD - Chăm sóc bệnh 
nhân - Điều dưỡng trưởng 

khoa Khám bệnh 
Điều dưỡng 

36 Trần Tự Tâm 001899/ST-CCHN 
Quyết định 

41/2005/QĐ-BNV 

 
Cn Điều dưỡng - Trưởng 

khoa KSNK 
Điều dưỡng 

             
                 Cần Thơ, ngày 24 tháng 02 năm 2026 

                   KT.GIÁM ĐỐC 
                   PHÓ GIÁM ĐỐC  

                                        
 
 
  
      
 
      Ông Minh Luân 
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SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ 
  TRUNG TÂM Y TẾ 

   KHU VỰC CÙ LAO DUNG 
 

Số:         /KH-TTYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Cần thơ, ngày 24 tháng 02 năm 2026 

 

KẾ HOẠCH 

Hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa            
bệnh đối với chức danh Bác sĩ, Y sĩ, Điều dưỡng, Nữ hộ sinh, kỹ thuật viên xét 

nghiệm y học 
 

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 

2023;  

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ về Quy 

định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;  

Căn cứ Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế về Quy 

định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;  

Trung tâm Y tế khu vực Cù Lao Dung xây dựng kế hoạch hướng dẫn thực hành 

để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối Bác sĩ, Y sĩ, Điều dưỡng, Nữ 

hộ sinh, kỹ thuật viên như sau:  

I. Mục đích  

Hướng dẫn về nội dung, cách thức tổ chức, quy trình thực hành khám bệnh, 

chữa bệnh để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của 

Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ về Quy định chi tiết 

một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh.  

II. Mục tiêu cụ thể  

Cơ sở khám chữa bệnh phải đảm bảo chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và an 

toàn người bệnh.   

Tiếp nhận, phân công phù hợp với văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận chuyên 

môn liên quan đến y tế mà người thực hành đã được cấp hoặc công nhận tại Việt 

Nam; phù hợp với năng lực thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm 

các phương pháp, kỹ thuật chuyên môn của người hành nghề theo chuyên khoa đăng 

ký hành nghề và phù hợp với danh mục chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám chữa 

bệnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.  

 III. Nội dung thực hiện  

1. Đối tượng áp dụng   

- Là người đã tốt nghiệp khối ngành sức khỏe bao gồm: Bác sĩ y khoa, Bác sĩ y 

học dự phòng, Bác sĩ y học cổ truyền, Y sĩ đa khoa, Y sĩ y học cổ truyền, Điều 

dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên xét nghiệm y học.  

- Cán bộ, Viên chức phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe trong và ngoài đơn 

vị có nhu cầu thực hành khám bệnh, chữa bệnh.  
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2. Nội dung thực hành   

- Nội dung thực hành khám bệnh, chữa bệnh dựa trên cơ sở chuẩn năng lực 

nghề nghiệp, phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định.  

- Người thực hành được thực hiện các kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh trực tiếp 

trên người bệnh dưới sự giám sát của người hướng dẫn thực hành.  

- Trong thời gian thực hành, người thực hành được hướng dẫn các quy định của 

pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, quy chế chuyên môn, đạo đức hành nghề, an 

toàn người bệnh, kỹ năng giao tiếp và quy tắc ứng xử của người hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh.  

- Người thực hành phải tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn của người hướng dẫn 

thực hành.   

- Người hướng dẫn thực hành chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn cho người 

bệnh trong quá trình hướng dẫn thực hành và chịu trách nhiệm nếu để người thực 

hành gây sai sót chuyên môn trong quá trình thực hành, gây ảnh hưởng đến sức khỏe 

của người bệnh, trừ trường hợp người thực hành cố ý vi phạm.  

- Trường hợp viên chức hoặc người lao động được Trung tâm Y tế tuyển dụng 

vào làm công tác chuyên môn tại Trung tâm Y tế mà chưa có chứng chỉ hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh, thì người đã được tuyển dụng cũng phải ký hợp đồng thực 

hành với Trung tâm Y tế và được phân công người hướng dẫn thực hành.  

3. Thời gian thực hành  

- Người thực hành phải bảo đảm hoàn thành đầy đủ nội dung thực hành và bảo 

đảm đủ thời gian thực hành theo quy định tại Điều 03 của Nghị định 96/2023 ngày 

30/12/2023 của Chính phủ, cụ thể:  

* Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh bác sỹ là 12 
tháng, trong đó:  

+ Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh là 09 tháng;  

+ Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp cứu 

là 03 tháng.  

* Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh y sỹ là 09 
tháng, trong đó:  

+ Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh là 06 tháng;  

+ Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp cứu 

là 03 tháng.  

* Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh điều dưỡng, 
hộ sinh, Kỹ thuật viên xét nghiệm y học là 06 tháng, trong đó:  

+ Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh là 05 tháng;  

+ Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp cứu 

là 01 tháng.  
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- Trường hợp phải dừng thực hành vì lý do thai sản, tai nạn hoặc vì các lý do 

bất khả kháng khác thì thời gian thực hành được cộng dồn nhưng ngắt quãng không 

quá 6 tháng.  

4. Quy trình thực hiện thủ tục đăng ký thực hành: (thực hiện theo Quy định 

tại Điều 7 Nghị định 96/2023 ngày 30 tháng 12 năm 2023)  

4.1. Đăng ký thực hành với chức danh Bác sỹ 
STT Trách nhiệm Các bước thực hiện                       Mô tả 

Bước 1 
Người đăng 
ký thực hành 

 

Người thực hành phải 
có đơn đề nghị thực 

hành kèm bản sao hợp 
lệ các văn bằng 

chuyên môn 

- Người thực hành gửi đơn đề nghị 
thực hành (Mẫu 03 Phụ lục I Nghị 
định 96/2023) và bản sao hợp lệ các 
văn bằng chuyên môn qua phòng 
KHNV-QLCL rà soát sau đó chuyển 
phòng Tổ chức hành chính Trung 
tâm Y tế. 
- Sau khi nhận được đơn đề nghị của 
người thực hành từ phòng kế hoạch 
chuyển đến phòng Tổ chức hành 
chính tham mưu Ban giám đốc nếu 
đồng ý tiếp nhận cho thực hành tại 
Trung tâm Y tế báo cho người thực 
hành biết và tiến hành làm các thủ 
tục tiếp nhận. 

Bước 2 
Phòng tổ 

chức hành 
chính 

Ký hợp đồng thực 
hành khám bệnh, 

chữa bệnh với người 
thực hành 

- Phòng tổ chức hành chính sọan 
thảo họp đồng (Mẫu 04, Phụ lục I, 
Nghị định 96/2023) trình Ban giám 
đốc Trung tâm Y tế phê duyệt. 
- Lập danh sách người thực hành 
khám bệnh, chữa bệnh (Mẫu 05, Phụ 
lục I, Nghị định 96/2023) và kèm 
văn bản trong đó phải nêu rõ thời 
gian bắt đầu thực hành và dự kiến 
thời gian kết thúc thực hành gửi về 
sở Y tế. 
- Phòng Tổ chức hành chính gửi 
danh sách người đăng ký thực hành 
(Mẫu 05, Phụ lục I, Nghị định 
96/2023) cho Ks. Chuyền đăng tải 
danh sách người thực hành khám 
bệnh, chữa bệnh trên trang thông tin 
điện tử của Trung tâm Y tế. 

Bước 3 
Phòng tổ 

chức hành 
chính 

Quyết định phân công 
người hướng dẫn thực 

hành 
 

- Phòng tổ chức hành chính căn cứ 
vào đơn xin thực hành và văn bằng 
chuyên môn của người thực hành 
tham mưu soạn thảo quyết định 
phân công người hướng dẫn thực 
hành (Mẫu 06, Phụ lục I, Nghị định 
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96/2023) trình ban giám đốc  phê 
duyệt. 
- Danh sách người hướng dẫn thực 
hành được ban hành kèm theo Hồ sơ 
công bố cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở 
hướng dẫn thực hành tại Trung tâm 
Y tế. 
- Điều kiện đối với người hướng 
dẫn thực hành: 
a) Có giấy phép hành nghề với 
chức danh, phạm vi hành nghề phù 
hợp với nội dung, đối tượng được 
hướng dẫn thực hành; 
b) Có trình độ đào tạo tương đương 
hoặc cao hơn người thực hành; 
c) Có thời gian hành nghề khám 
bệnh, chữa bệnh liên tục từ 03 năm 
trở lên. 
- Phòng tổ chức hành chính khi ra 
quyết định người hướng dẫn thực 
hành chỉ được hướng dẫn tối đa 05 
người thực hành trong cùng một thời 
điểm. 

Bước 4 
 

Người đăng 
ký thực hành 

 

Thời gian thực hành 
đối với Chức danh 
Bác sỹ là 12 tháng, 
trong đó: thời gian 
thực hành chuyên 

môn khám bệnh, chữa 
bệnh là 09 tháng; thời 

gian thực hành 
chuyên môn khám 
bệnh, chữa bệnh về 

hồi sức cấp cứu là 03 
tháng. 

* Thời gian thực hành 09 tháng được 
bố trí như sau: Nội 03 tháng, Nhi 03 
tháng, Ngoại 1,5 tháng, Sản 1,5 
tháng. Riêng Bác sĩ chuyên khoa 
YHCT: 09 tháng tại khoa YHCT. 
- Bác sỹ y khoa: nội dung thực hành 
khám bệnh, chữa bệnh theo quy định 
tại Phụ lục số V thông tư số 
32/2023/TT-BYT. 
- Bác sỹ y học cổ truyền: nội dung 
thực hành khám bệnh, chữa bệnh 
theo quy định tại Phụ lục số VI 
thông tư số 32/2023/TT-BYT. 
- Bác sỹ y học dự phòng: nội dung 
thực hành khám bệnh, chữa bệnh 
theo quy định tại Phụ lục số VII 
thông tư số 32/2023/TT-BYT. 
- Bác sỹ răng hàm mặt: nội dung 
thực hành khám bệnh, chữa bệnh 
theo quy định tại Phụ lục số VIII 
thông tư số 32/2023/TT-BYT. 
* Thời gian thực hành chuyên môn 
khám bệnh, chữa bệnh tại khoa hồi 
sức cấp cứu là 03 tháng đối với 
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người có chức danh bác sĩ: nội dung 
thực hành khám bệnh, chữa bệnh 
theo Phụ lục số IX phần Hồi sức cấp 
cứu. 

Bước 5 
 

Trách nhiệm 
Người đăng 
ký thực hành 

 

Tuân thủ các quy định 
của Trung tâm Y tế 

- Tuân thủ nội quy, quy chế của 
Trung tâm Y tế. 
- Tuân thủ quy định, quy chế chuyên 
môn của cơ sở thực hành và tuân 
theo sự hướng dẫn của người hướng 
dẫn thực hành. 
- Bảo đảm an toàn cho người bệnh 
trong quá trình thực hành, giữ bí mật 
thông tin của người bệnh, cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh trong quá 
trình thực hành. 
- Thực hiện các nghĩa vụ ghi trong 
Hợp đồng thực hành khám bệnh, 
chữa bệnh. Nộp đầy đủ chi phí thực 
hành khám bệnh, chữa bệnh theo 
thỏa thuận trong Hợp đồng thực 
hành khám bệnh, chữa bệnh với cơ 
sở hướng dẫn thực hành nếu có. 
- Người thực hành không được ký 
đơn thuốc, ký tên trong hồ sơ bệnh 
án điều trị. Không được tự ý thực 
hiện các thủ thuật, kỹ thuật khi chưa 
được người hướng dẫn thực hành 
cho phép. 

Bước 6 
 

Trách nhiệm 
Người hướng 
dẫn thực hành 

 

Hướng dẫn người 
thực hành kỷ năng 
khám bệnh, chữa 

bệnh, thực hiện kỷ 
thuật lâm sàng; Lồng 
ghép nội dung hướng 

dẫn các quy định 
pháp luật về khám 

bệnh, chữa bệnh, quy 
chế chuyên môn, đạo 

đức hành nghề, an 
toàn người bệnh, kỹ 

năng giao tiếp và ứng 
xử của người hành 
nghề khám bệnh, 

chữa bệnh 

- Người hướng dẫn thực hành chịu 
trách nhiệm bảo đảm an toàn cho 
người bệnh trong quá trình hướng 
dẫn thực hành và chịu trách nhiệm 
nếu để người thực hành gây sai sót 
chuyên môn trong quá trình thực 
hành, gây ảnh hưởng đến sức khỏe 
của người bệnh, trừ trường hợp 
người thực hành cố ý vi phạm. 
- Sau khi hoàn thành thực hành và 
có kết quả đánh giá, nhận xét của 
người hướng dẫn thực hành đối với 
người thực hành (Đánh giá, nhận xét 
của người hướng dẫn thực hành và 
xác nhận hoàn thành quá trình thực 
hành phải bảo đảm khách quan, 
trung thực), Trung tâm Y tế có trách 
nhiệm: 
+ Phòng tổ chức hành chính tham 
mưu Ban giám đốc Cấp giấy xác 
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nhận hoàn thành quá trình thực hành 
cho người thực hành theo (Mẫu 07 
Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị 
định 96/2023). 
+ Phòng tổ chức hành chính lập 
danh sách người đã hoàn thành quá 
trình thực hành (được cấp giấy xác 
nhận hoàn thành quá trình thực 
hành) gửi Đc Chuyền đăng tải trên 
trang thông tin điện tử của Trung 
tâm Y tế khu vực. 

Bước 7 
 

Văn thư 
 

Cho số và đóng dấu 
xác nhận 

 

Đóng dấu và cung cấp giấy xác nhận 
hoàn thành quá trình thực hành và 
lưu một bảng vào hồ sơ 

 4.2. Đăng ký thực hành với chức danh Y sỹ 

STT Trách nhiệm Các bước thực hiện         Mô tả 

Bước 1 
Người đăng 
ký thực hành 

 

Người thực hành phải 
có đơn đề nghị thực 

hành kèm bản sao hợp 
lệ các văn bằng chuyên 

môn 

- Người thực hành gửi đơn đề nghị 
thực hành (Mẫu 03 Phụ lục I Nghị 
định 96/2023) và bản sao hợp lệ 
các văn bằng chuyên môn qua 
phòng KHNV-QLCL rà soát sau 
đó chuyển phòng Tổ chức hành 
chính Trung tâm Y tế. 
- Sau khi nhận được đơn đề nghị 
của người thực hành từ phòng kế 
hoạch chuyển đến phòng Tổ chức 
hành chính tham mưu Ban giám 
đốc nếu đồng ý tiếp nhận cho thực 
hành tại Trung tâm Y tế báo cho 
người thực hành biết và tiến hành 
làm các thủ tục tiếp nhận. 

Bước 2 
Phòng tổ 

chức hành 
chính 

Ký hợp đồng thực hành 
khám bệnh, chữa bệnh 
với người thực hành 

- Phòng tổ chức hành chính sọan 
thảo họp đồng (Mẫu 04, Phụ lục I, 
Nghị định 96/2023) trình Ban giám 
đốc Trung tâm Y tế phê duyệt.  
- Lập danh sách người thực hành 
khám bệnh, chữa bệnh (Mẫu 05, 
Phụ lục I, Nghị định 96/2023) và 
kèm văn bản trong đó phải nêu rõ 
thời gian bắt đầu thực hành và dự 
kiến thời gian kết thúc thực hành 
gửi về sở Y tế. 
- Phòng Tổ chức hành chính gửi 
danh sách người đăng ký thực hành 
(Mẫu 05, Phụ lục I, Nghị định 
96/2023) cho Ks. Chuyền đăng tải 
danh sách người thực hành khám 
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bệnh, chữa bệnh trên trang thông 
tin điện tử của Trung tâm Y tế. 

Bước 3 
Phòng tổ 

chức hành 
chính 

Quyết định phân công 
người hướng dẫn thực 

hành 
 

- Phòng tổ chức hành chính căn cứ 
vào đơn xin thực hành và văn bằng 
chuyên môn của người thực hành 
tham mưu soạn thảo quyết định 
phân công người hướng dẫn thực 
hành (Mẫu 06, Phụ lục I, Nghị định 
96/2023) trình ban giám đốc  phê 
duyệt. 
- Danh sách người hướng dẫn thực 
hành được ban hành kèm theo Hồ 
sơ công bố cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở 
hướng dẫn thực hành tại Trung tâm 
Y tế. 
- Điều kiện đối với người hướng 
dẫn thực hành: 
a) Có giấy phép hành nghề với 
chức danh, phạm vi hành nghề phù 
hợp với nội dung, đối tượng được 
hướng dẫn thực hành; 
b) Có trình độ đào tạo tương đương 
hoặc cao hơn người thực hành; 
c) Có thời gian hành nghề khám 
bệnh, chữa bệnh liên tục từ 03 năm 
trở lên. 
- Phòng tổ chức hành chính khi ra 
quyết định người hướng dẫn thực 
hành chỉ được hướng dẫn tối đa 05 
người thực hành trong cùng một 
thời điểm. 

Bước 4 
 

Người đăng 
ký thực hành 

 

Thời gian thực hành 
đối với Chức danh y sĩ 
là 09 tháng, trong đó: 
thời gian thực hành 
chuyên môn khám 

bệnh, chữa bệnh là 06 
tháng; thời gian thực 

hành chuyên môn 
khám bệnh, chữa bệnh 
về hồi sức cấp cứu là 

03 tháng. 

* Thời gian thực hành 06 tháng 
được bố trí như sau: Nội 02 tháng, 
Nhi 02 tháng, Ngoại 01 tháng, Sản 
01 tháng. Riêng Y sĩ chuyên khoa 
YHCT: 06 tháng tại khoa YHCT. 
- Y sỹ đa khoa: nội dung thực hành 
khám bệnh, chữa bệnh theo quy 
định tại Phụ lục số X, thông tư số 
32/2023/TT-BYT. 
- Y sỹ y học cổ truyền: nội dung 
thực hành khám bệnh, chữa bệnh 
theo quy định tại Phụ lục số XI 
thông tư số 32/2023/TT-BYT. 
*Thời gian thực hành chuyên môn 
khám bệnh, chữa bệnh tại khoa hồi 
sức cấp cứu là 03 tháng đối với 
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người có chức danh Y sĩ: nội dung 
thực hành khám bệnh, chữa bệnh 
theo Phụ lục số IX phần Hồi sức 
cấp cứu. 

Bước 5 
 

Trách nhiệm 
Người đăng 
ký thực hành 

 

Tuân thủ các quy định 
của Trung tâm Y tế 

 - Tuân thủ nội quy, quy chế của 
Trung tâm Y tế. 

 - Tuân thủ quy định, quy chế 
chuyên môn của cơ sở thực hành 
và tuân theo sự hướng dẫn của 
người hướng dẫn thực hành. 

 - Bảo đảm an toàn cho người bệnh 
trong quá trình thực hành, giữ bí 
mật thông tin của người bệnh, cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh trong quá 
trình thực hành. 

 - Thực hiện các nghĩa vụ ghi trong 
Hợp đồng thực hành khám bệnh, 
chữa bệnh. Nộp đầy đủ chi phí thực 
hành khám bệnh, chữa bệnh theo 
thỏa thuận trong Hợp đồng thực 
hành khám bệnh, chữa bệnh với cơ 
sở hướng dẫn thực hành nếu có. 

 Người thực hành không được ký 
đơn thuốc, ký tên trong hồ sơ bệnh 
án điều trị. Không được tự ý thực 
hiện các thủ thuật, kỹ thuật khi 
chưa được người hướng dẫn thực 
hành cho phép. 

Bước 6 
 

Trách nhiệm 
Người hướng 
dẫn thực hành 

 

Hướng dẫn người thực 
hành kỷ năng khám 

bệnh, chữa bệnh, thực 
hiện kỷ thuật lâm sàng; 

Lồng ghép nội dung 
hướng dẫn các quy 

định pháp luật về khám 
bệnh, chữa bệnh, quy 
chế chuyên môn, đạo 

đức hành nghề, an toàn 
người bệnh, kỹ năng 

giao tiếp và ứng xử của 
người hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh 

- Người hướng dẫn thực hành chịu 
trách nhiệm bảo đảm an toàn cho 
người bệnh trong quá trình hướng 
dẫn thực hành và chịu trách nhiệm 
nếu để người thực hành gây sai sót 
chuyên môn trong quá trình thực 
hành, gây ảnh hưởng đến sức khỏe 
của người bệnh, trừ trường hợp 
người thực hành cố ý vi phạm. 
- Sau khi hoàn thành thực hành và 
có kết quả đánh giá, nhận xét của 
người hướng dẫn thực hành đối với 
người thực hành (Đánh giá, nhận 
xét của người hướng dẫn thực hành 
và xác nhận hoàn thành quá trình 
thực hành phải bảo đảm khách 
quan, trung thực), Trung tâm Y tế 
có trách nhiệm: 
+ Phòng tổ chức hành chính tham 
mưu Ban giám đốc cấp giấy xác 
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nhận hoàn thành quá trình thực 
hành cho người thực hành theo 
(Mẫu 07 Phụ lục I ban hành kèm 
theo Nghị định 96/2023). 
+ Phòng tổ chức hành chính lập 
danh sách người đã hoàn thành quá 
trình thực hành (được Cấp giấy xác 
nhận hoàn thành quá trình thực 
hành) gửi Đc Chuyền đăng tải trên 
trang thông tin điện tử của Trung 
tâm Y tế khu vực. 

Bước 7 
 

Văn thư 
 

Cho số và đóng dấu xác 
nhận 

 

Đóng dấu và cung cấp giấy xác 
nhận hoàn thành quá trình thực 
hành và lưu một bảng vào hồ sơ 

 

4.3. Đăng ký thực hành với chức danh Điều dưỡng, hộ sinh, Kỹ thuật viên xét nghiệm 
y học 

STT Trách nhiệm Các bước thực hiện Mô tả 

Bước 1 
Người đăng 
ký thực hành 

 

Người thực hành phải 
có đơn đề nghị thực 

hành kèm bản sao hợp 
lệ các văn bằng 

chuyên môn 

- Người thực hành gửi đơn đề nghị 
thực hành (Mẫu 03 Phụ lục I Nghị 
định 96/2023) và bản sao hợp lệ các 
văn bằng chuyên môn qua phòng 
KHNV-QLCL rà soát sau đó chuyển 
phòng Tổ chức hành chính Trung 
tâm Y tế. 
- Sau khi nhận được đơn đề nghị của 
người thực hành từ phòng kế hoạch 
chuyển đến phòng Tổ chức hành 
chính tham mưu Ban giám đốc nếu 
đồng ý tiếp nhận cho thực hành tại 
Trung tâm Y tế báo cho người thực 
hành biết và tiến hành làm các thủ 
tục tiếp nhận. 

Bước 2 
Phòng tổ 

chức hành 
chính 

Ký hợp đồng thực 
hành khám bệnh, 

chữa bệnh với người 
thực hành 

- Phòng tổ chức hành chính sọan 
thảo họp đồng (Mẫu 04, Phụ lục I, 
Nghị định 96/2023) trình Ban giám 
đốc Trung tâm Y tế phê duyệt.  
- Lập danh sách người thực hành 
khám bệnh, chữa bệnh (Mẫu 05, Phụ 
lục I, Nghị định 96/2023) và kèm 
văn bản trong đó phải nêu rõ thời 
gian bắt đầu thực hành và dự kiến 
thời gian kết thúc thực hành gửi về 
sở Y tế. 
- Phòng Tổ chức hành chính gửi 
danh sách người đăng ký thực hành 
(Mẫu 05, Phụ lục I, Nghị định 
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96/2023) cho Ks. Chuyền đăng tải 
danh sách người thực hành khám 
bệnh, chữa bệnh trên trang thông tin 
điện tử của Trung tâm Y tế. 

Bước 3 
Phòng tổ 

chức hành 
chính 

Quyết định phân công 
người hướng dẫn thực 

hành 
 

- Phòng tổ chức hành chính căn cứ 
vào đơn xin thực hành và văn bằng 
chuyên môn của người thực hành 
tham mưu soạn thảo quyết định 
phân công người hướng dẫn thực 
hành (Mẫu 06, Phụ lục I, Nghị định 
96/2023) trình ban giám đốc phê 
duyệt. 
- Danh sách người hướng dẫn thực 
hành được ban hành kèm theo Hồ sơ 
công bố cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở 
hướng dẫn thực hành tại Trung tâm 
Y tế. 
- Điều kiện đối với người hướng dẫn 
thực hành: 
a) Có giấy phép hành nghề với chức 
danh, phạm vi hành nghề phù hợp 
với nội dung, đối tượng được hướng 
dẫn thực hành; 
b) Có trình độ đào tạo tương đương 
hoặc cao hơn người thực hành; 
c) Có thời gian hành nghề khám 
bệnh, chữa bệnh liên tục từ 03 năm 
trở lên. 
- Phòng tổ chức hành chính Khi ra 
quyết định người hướng dẫn thực 
hành chỉ được hướng dẫn tối đa 05 
người thực hành trong cùng một thời 
điểm. 

Bước 4 
 

Người đăng 
ký thực hành 

 

Thời gian thực hành 
đối với chức danh: 

Điều dưỡng, hộ sinh, 
kỹ thuật Y 06 tháng, 
trong đó: thời gian 
thực hành chuyên 

môn khám bệnh, chữa 
bệnh là 05 tháng; thời 

gian thực hành 
chuyên môn khám 
bệnh, chữa bệnh về 

hồi sức cấp cứu là 01 
tháng. 

* Thời gian thực hành 05 tháng được 
bố trí như sau: Nội 1,5 tháng, Nhi 
1,5 tháng, Ngoại 01 tháng, Sản 01 
tháng. Riêng kỷ thuật viên y: 05 
tháng thực hành tại khoa xét nghiệm 
và chẩn đoán hình ảnh: 
- Điều dưỡng: nội dung thực hành 
khám bệnh, chữa bệnh theo quy định 
tại Phụ lục số XII, thông tư số 
32/2023/TT-BYT. 
- Hộ sinh: nội dung thực hành khám 
bệnh, chữa bệnh theo quy định tại 
Phụ lục số XIII, thông tư số 
32/2023/TT-BYT. 
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- Kỹ thuật Y: nội dung thực hành 
khám bệnh, chữa bệnh theo quy định 
tại Phụ lục số XIV, thông tư số 
32/2023/TT-BYT. 
* Thời gian thực hành chuyên môn 
khám bệnh, chữa bệnh tại khoa hồi 
sức cấp cứu là 01 tháng đối với 
người có chức danh: Điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật Y 06 tháng: nội dung 
thực hành khám bệnh, chữa bệnh 
theo Phụ lục số IX phần Hồi sức cấp 
cứu. 

Bước 5 
 

Trách nhiệm 
Người đăng 
ký thực hành 

 

Tuân thủ các quy định 
của Trung tâm Y tế 

 - Tuân thủ nội quy, quy chế của 
Trung tâm Y tế. 

 - Tuân thủ quy định, quy chế chuyên 
môn của cơ sở thực hành và tuân 
theo sự hướng dẫn của người hướng 
dẫn thực hành. 

 - Bảo đảm an toàn cho người bệnh 
trong quá trình thực hành, giữ bí mật 
thông tin của người bệnh, cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh trong quá 
trình thực hành. 

 - Thực hiện các nghĩa vụ ghi trong 
Hợp đồng thực hành khám bệnh, 
chữa bệnh. Nộp đầy đủ chi phí thực 
hành khám bệnh, chữa bệnh theo 
thỏa thuận trong Hợp đồng thực 
hành khám bệnh, chữa bệnh với cơ 
sở hướng dẫn thực hành nếu có. 

 - Người thực hành không được ký 
đơn thuốc, ký tên trong hồ sơ bệnh 
án điều trị, phiếu chỉ định và trả lời 
kết quả cận lâm sàng. Không được 
tự ý thực hiện các thủ thuật, kỹ thuật 
khi chưa được người hướng dẫn 
thực hành cho phép. 

Bước 6 
 

Trách nhiệm 
Người hướng 
dẫn thực hành 

 

Hướng dẫn người 
thực hành kỷ năng 
khám bệnh, chữa 

bệnh, thực hiện kỷ 
thuật lâm sàng; Lồng 
ghép nội dung hướng 

dẫn các quy định 
pháp luật về khám 

bệnh, chữa bệnh, quy 
chế chuyên môn, đạo 

đức hành nghề, an 

- Người hướng dẫn thực hành chịu 
trách nhiệm bảo đảm an toàn cho 
người bệnh trong quá trình hướng 
dẫn thực hành và chịu trách nhiệm 
nếu để người thực hành gây sai sót 
chuyên môn trong quá trình thực 
hành, gây ảnh hưởng đến sức khỏe 
của người bệnh, trừ trường hợp 
người thực hành cố ý vi phạm. 
- Sau khi hoàn thành thực hành và 
có kết quả đánh giá, nhận xét của 
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toàn người bệnh, kỹ 
năng giao tiếp và ứng 

xử của người hành 
nghề khám bệnh, 

chữa bệnh 

người hướng dẫn thực hành đối với 
người thực hành (Đánh giá, nhận xét 
của người hướng dẫn thực hành và 
xác nhận hoàn thành quá trình thực 
hành phải bảo đảm khách quan, 
trung thực), Trung tâm Y tế có trách 
nhiệm: 
+ Phòng tổ chức hành chính tham 
mưu Ban giám đốc Cấp giấy xác 
nhận hoàn thành quá trình thực hành 
cho người thực hành theo (Mẫu 07 
Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị 
định 96/2023). 
+ Phòng tổ chức hành chính lập 
danh sách người đã hoàn thành quá 
trình thực hành (được cấp giấy xác 
nhận hoàn thành quá trình thực 
hành) gửi Đc Chuyền đăng tải trên 
trang thông tin điện tử của Trung 
tâm Y tế khu vực. 

Bước 7 Văn thư 
Cho số và đóng dấu 

xác nhận 

Đóng dấu và cung cấp giấy xác nhận 
hoàn thành quá trình thực hành và 
lưu một bảng vào hồ sơ 

 5. Chi phí thực hành  

 Căn cứ Thông tư số 06/2023/TT-BTC ngày 31/01/2023 của Bộ Tải chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 

2018 của bộ trưởng bộ tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và 

quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức;  

 Trung tâm Y tế khu vực Cù Lao Dung thực hiện thu phí hướng dẫn thực hành 

mỗi tháng 1.000.000 đồng, cụ thế như sau:  

Lưu ý: Đối với người thực hành đang làm việc tại Trung tâm Y tế khu vực 

Cù Lao Dung, Trạm Y tế các xã không thu chi phí thực hành.  

 III. Tổ chức thực hiện:  
 1. Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ  

- Phối hợp với phòng Phòng Tổ chức - Hành chính xây dựng kế hoạch hướng 

dẫn thực hành.  

TT STT Nội dung 
Mức học phí/người  

thực hành 
1  Chi phí hướng dẫn 500.000 đồng  

2  Chí phí trang thiết bị, vật tư tiêu hao 100.000 đồng  

3  
Chi cho bộ phận lập hồ sơ và lưu trữ 
hồ sơ (KHNV, TCHC, TCKT) 

300.000 đồng  

4  Chi phí quản lý 100.000 đồng  
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- Trực tiếp tổ chức thực hiện quy trình hướng dẫn thực hành tại Trung tâm Y 

tế khu vực Cù Lao Dung theo kế hoạch và giám sát hoạt động thực hành đối với 

người thực hành không phải là nhân viên Trung tâm Y tế khu vực Cù Lao Dung. 

- Đăng tải công khai Kế hoạch hướng dẫn thực hành trên trang thông tin điện 

tử của Trung tâm Y tế khu vực Cù Lao Dung.  

 2. Phòng Tổ chức - Hành chính  
- Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ trong thực hiện kế hoạch hướng 

dẫn thực hành.  

- Trực tiếp tổ chức thực hiện quy trình hướng dẫn thực hành tại Trung tâm Y 

tế khu vực Cù Lao Dung theo kế hoạch và giám sát hoạt động thực hành đối với 

người thực hành là nhân viên Trung tâm Y tế khu vực Cù Lao Dung.  

- Báo cáo hàng năm về hoạt động hướng dẫn thực hành cho Sở Y tế.  

 3. Phòng Tài chính - Kế toán  
Thực hiện hạch toán, thu chi, thanh quyết toán chế độ theo quy định.  

 4. Các Khoa lâm sàng:   
- Tiếp nhận người thực hành theo quyết định phân công.  

- Phân công người trực tiếp hướng dẫn thực hành cho người thực hành theo 

đúng quy định. Người hướng dẫn thực hành chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn cho 

người bệnh trong quá trình hướng dẫn thực hành và chịu trách nhiệm nếu để người 

thực hành gây sai sót chuyên môn trong quá trình thực hành, gây ảnh hưởng đến 

sức khỏe của người bệnh, trừ trường hợp người thực hành cố ý vi phạm.  

- Tạo điều kiện thuận lợi cho người thực hành và người hướng dẫn thực hành 

hoàn thành tốt quá trình thực hành.  

- Người được phân công hướng dẫn thực hành phải theo dõi, chấm công quá 

trình thực hành, đánh giá và nhận xét quá trình thực hành của người thực hành 

theo nội dung đã được phân công và chịu trách nhiệm với nội dung nhận xét của 

mình.  

Trên đây là kế hoạch hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh tại Trung 

tâm Y tế khu vực Cù Lao Dung. Đề nghị các khoa phòng và cá nhân liên quan 

nghiêm túc phối hợp triển khai thực hiện./.  

  

      Nơi nhận:                                                          KT. GIÁM ĐỐC  
- Sở Y tế TP Cần Thơ;                PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Khoa, phòng TTYT;  
-  Lưu: VT, KHNV.    

  
                                                                             

        Ông Minh Luân   



 

 

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ 
TRUNG TÂM Y TẾ 

KHU VỰC CÙ LAO DUNG 
 

             

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Cần Thơ, ngày 24 tháng 02 năm 2026 

 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH 
Thực hành lâm sàng dành cho chức danh Bác sĩ, Y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh và 
kỷ thuật viên y để xác nhận quá trình thực hành cấp giấy phép hành nghề tại 

Trung tâm Y tế khu vực Cù Lao Dung 

 

I. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN TỔ CHỨC THỰC HÀNH 

 1. Đối tượng: 

Có văn bằng tốt nghiệp theo chương trình đào tạo phù hợp. 
Chưa được cấp chứng chỉ hành nghề. 
Tự nguyện tham gia thực hành tại Trung tâm Y tế khu vực Cù Lao Dung. 

 2. Thời gian thực hành: 12 tháng, 9 tháng, 6 tháng. 

 3. Ðiạ điểm thực hành: Tại Trung tâm Y tế khu vực Cù Lao Dung. 

II. MỤC TIÊU THỰC HÀNH 

1. Mục tiêu chung 

Người tham gia thực hành tại Trung tâm y tế nhằm củng cố và nâng cao kiến 
thức chuyên môn, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, tác phong và đạo đức nghề y, 
từng bước hình thành năng lực hành nghề độc lập dưới sự hướng dẫn và giám sát 
của người có đủ điều kiện hành nghề. Thông qua quá trình thực hành, người thực 
hành đáp ứng yêu cầu về thời gian, nội dung và năng lực chuyên môn theo quy 
định của pháp luật, làm cơ sở để được cấp giấy xác nhận quá trình thực hành, phục 
vụ cho việc đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Về kiến thức chuyên môn: 

+ Củng cố và vận dụng kiến thức đã được đào tạo vào thực tiễn khám, chữa 
bệnh và chăm sóc sức khỏe người bệnh. 

+ Nắm vững các quy trình chuyên môn, quy trình kỷ thuật, phác đồ điều trị và 
quy định tại cơ sở y tế. 

- Về kỹ năng nghề nghiệp: 

+ Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn cơ bản đúng quy trình, an toàn và hiệu 
quả dưới sự hướng dẫn, giám sát của người hướng dẫn. 

+ Rèn luyện kỹ năng thăm khám, theo dõi, chăm sóc, xử trí ban đầu các tình 
huống thường gặp trong thực hành lâm sàng. 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp 



 

+ Hình thành tác phong làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, tuân thủ đạo đức 
nghề y. 

+ Thực hiện đúng quy tắc ứng xử, giao tiếp phù hợp với người bệnh, người 
nhà người bệnh và đồng nghiệp. 

- Về tuân thủ pháp luật và quy định chuyên môn 

+ Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về khám, chữa bệnh, chăm 
sóc người bệnh và nội quy của Trung tâm y tế. 

+ Thực hiện đúng quy định về an toàn người bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn và 
bảo mật thông tin. 

- Về năng lực hành nghề 

+ Từng bước hình thành năng lực hành nghề độc lập, phù hợp với phạm vi 
chuyên môn được đào tạo. 

+ Đáp ứng yêu cầu về thời gian, nội dung thực hành theo quy định để đủ điều 
kiện được cấp giấy xác nhận quá trình thực hành. 

III. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH 

Người được phân công hướng dẫn thực hành phải bám vào các phụ lục ban 
hành kèm theo Thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế; Quy định Danh mục kỹ thuật chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh, 
chăm sóc người bệnh thuộc phạm vi văn bằng chứng chỉ đào tạo của người hành 
nghề. 

Trong quá trình thực hành kỹ thuật chuyên môn, người thực hành được hướng 
dẫn các quy định về: 

- Luật khám bệnh, chữa bệnh số: 15/2023/QH15; 

- Nghị định số: 96/2023/NÐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ về Quy định 
chi tiết một số điều Luật khám bệnh, chữa bệnh; 

 - Thông tư số: 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế về quy định 
chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh; 

 - Quy chế chuyên môn. 

 - Đạo đức hành nghề. 

 - An toàn người bệnh. 

 - Kỹ năng giao tiếp và ứng xử của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. 

1. Chức danh bác sĩ 

1.1. Đối với chức danh bác sĩ y khoa: 

STT 
Khoa lâm sàng 

tổ chức thực hành 
Nội dung thực hành 

Thời gian 

thực hành 

1 Khoa Hồi sức cấp cứu 
    Thực hành khám bệnh, chữa bệnh. 
Nhận biết các tình huống cấp cứu, đánh 
giá và xử trí ban đầu. 

03 tháng 



 

2 Khoa Nội tổng hợp 

- Thực hành, hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh. 

- Thực hiện các kỷ thuật chuyên ngành 
nội khoa: đo điện tim, Cấp cứu ngừng 
tuần hoàn hô hấp, ép tim ngoài lồng 
ngực, Khí dung thuốc giãn phế quản, 
Thở oxy gọng kính, Đặt ống thông dạ 
dày, Cho ăn qua ống thông dạ dày, 
Thông tiểu, Săn sóc theo dõi ống thông 
tiểu.... 

- Hướng dẫn một số nội dung luật 
khám chữa bệnh, Quy chế bệnh viện, 
Luật bảo hiểm y tế và các văn bản liên 
quan. 

03 tháng 

3 Khoa Nhi-nhiễm 

- Thực hành, hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh. 

- Thực hiện các kỷ thuật chuyên ngành 
Nhi-nhiễm: đo điện tim, Cấp cứu 
ngừng tuần hoàn hô hấp, ép tim ngoài 
lồng ngực, Khí dung thuốc giãn phế 
quản, thở oxy gọng kính, Đặt ống 
thông dạ dày, Cho ăn qua ống thông dạ 
dày, Nghiệm pháp dây thắt, Thông 
tiểu, Săn sóc theo dõi ống thông tiểu, 
Nuôi dưỡng người bệnh bằng đường 
truyền tĩnh mạch ngoại biên, Thổi ngạt. 

- Hướng dẫn một số nội dung luật 
khám chữa bệnh, Quy chế bệnh viện, 
Luật bảo hiểm y tế và các văn bản liên 
quan. 

03 tháng 

4 Khoa Ngoại tổng hợp 

- Thực hành, hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh. 

- Thực hiện các kỷ thuật chuyên ngành 
ngoại khoa: Bóc, cắt u bã đậu, u mỡ 
dưới da đầu đường kính dưới 10 cm, 
Xử trí tăng áp lực nội sọ, Chăm sóc lỗ 
mở khí quản, Chăm sóc ống nội khí 
quản, Đặt ống thông dạ dày, Thụt tháo. 

- Hướng dẫn một số nội dung luật 
khám chữa bệnh, Quy chế bệnh viện, 
Luật bảo hiểm y tế và các văn bản liên 
quan 

1,5 tháng 



 

5 
Khoa Chăm sóc sức 
khỏe sinh sản và Phụ 

sản 

- Thực hành, hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh. 

- Thực hiện các kỷ thuật chuyên ngành 
sản khoa: Khám thai, Kỹ thuật theo dõi 
nhịp tim thai và cơn co tử cung bằng 
monitor sản khoa, Khám, xác định và 
theo dõi các giai đoạn của chuyển dạ, 
Nghiệm pháp lọt ngôi chỏm, Đỡ đẻ 
thường ngôi chỏm, Khâu phục hồi rách 
âm hộ, Xử trí vết rách cổ tử cung đơn 
thuần.  

- Hướng dẫn một số nội dung luật 
khám chữa bệnh, Quy chế bệnh viện, 
Luật bảo hiểm y tế và các văn bản liên 
quan. 

1,5 tháng 

Tổng thời gian thực hành 12 tháng 

  1.2. Đối với chức danh Bác sỹ y học cổ truyền: 
 

STT 
Khoa lâm sàng tổ chức 

thực hành 
Nội dung thực hành 

Thời gian 
thực hành 

1 
Khoa Y học cổ truyền 
và Phục hồi chức năng 

- Thực hành hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh y học cổ truyền. 

- Thực hiện các kỷ thuật: Điện 
châm, Kéo nắn cột sống cổ, Kéo 
nắn cột sống thắt lưng, Điều trị 
bằng tia hồng ngoại, Tập đi với 
thanh song song, Tập đi với khung 
tập đi... 

- Hướng dẫn một số nội dung luật 
khám chữa bệnh, Quy chế bệnh 
viện, Luật bảo hiểm y tế và các văn 
bản liên quan. 

05 tháng 

2 Khoa Hồi sức cấp cứu 
   Thực hành hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh.Nhận biết các tình huống 
cấp cứu, đánh giá và xử trí ban đầu. 

03 tháng 

3 Khoa Nội tổng hợp 

- Thực hành hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh. 

- Thực hiện các kỷ thuật: Điện tim 
thường, ép tim ngoài lồng ngực, 
Thở oxy qua gọng kính, Bóp bóng 
Ambu qua mặt nạ, Khí dung thuốc 

01 tháng 



 

thở máy. 

- Hướng dẫn một số nội dung luật 
khám chữa bệnh, Quy chế bệnh 
viện, Luật bảo hiểm y tế và các văn 
bản liên quan. 

4 Khoa Nhi-nhiễm 

- Thực hành hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh. 

- Thực hiện các kỷ thuật: Đo độ bão 
hòa oxy máu qua da, Thủ thuật 
Heimlich, Khí dung thuốc giãn phế 
quản, Hút đờm hầu họng. 

- Hướng dẫn một số nội dung luật 
khám chữa bệnh, Quy chế bệnh 
viện, Luật bảo hiểm y tế và các văn 
bản liên quan. 

01 tháng 

5 Khoa Ngoại tổng hợp 

- Thực hành hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh. 

- Thực hiện các kỷ thuật: Đặt ống 
thông dạ dày, thụt tháo, Ga rô hoặc 
băng ép cầm máu, Băng bó vết 
thương, Cố định tạm thời người 
bệnh gãy xương. 

 - Hướng dẫn một số nội dung luật 
khám chữa bệnh, Quy chế bệnh 
viện, Luật bảo hiểm y tế và các văn 
bản liên quan. 

01 tháng 

 

6 

Khoa chăm sóc sức 
khỏe sinh sản và Phụ 
sản 

- Thực hành hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh. 

- Thực hiện các kỷ thuật: Thông 
tiểu; tiêm truyền thuốc, khám thai, 
Đỡ đẻ thường ngôi chỏm, Khâu 
phục hồi rách âm hộ.  

01 tháng 

Tổng thời gian thực hành      12 tháng 

  1.3. Đối với chức danh Bác sỹ y học dự phòng: 

 

STT 
Khoa lâm sàng tổ chức 

thực hành 
Nội dung thực hành 

Thời gian 
thực hành 

1 
Khoa kiểm soát bệnh tật 
và HIV/AIDS, phòng 
tiêm chủng 

- Truyền thông giáo dục bảo vệ sức 
khỏe cộng đồng, vệ sinh phòng 
dịch, lập thống kê báo cáo tình hình 

  05 tháng 



 

dịch bệnh. 

- Hướng dẫn một số nội dung luật 
phòng, chống bệnh truyền nhiễm, 
luật vệ sinh an toàn thực phẩm và 
các văn bản có liên quan. 

2 Khoa Hồi sức cấp cứu 
Thực hành hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh. Nhận biết các tình huống 
cấp cứu, đánh giá và xử trí ban đầu. 

03 tháng 

3 Khoa Nội tổng hợp 

- Thực hành hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh. 

- Thực hiện các kỷ thuật: Điện tim 
thường, ép tim ngoài lồng ngực, 
Thở oxy qua gọng kính, Bóp bóng 
Ambu qua mặt nạ, Khí dung thuốc 
thở máy. 

- Hướng dẫn một số nội dung luật 
khám chữa bệnh, Quy chế bệnh 
viện, Luật bảo hiểm y tế và các văn 
bản liên quan. 

01 tháng 

4 Khoa Nhi-nhiễm 

- Thực hành hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh. 

- Thực hiện các kỷ thuật: Đo độ bão 
hòa oxy máu qua da, Thủ thuật 
Heimlich, Khí dung thuốc giãn phế 
quản, Hút đờm hầu họng. 

- Hướng dẫn một số nội dung luật 
khám chữa bệnh, Quy chế bệnh 
viện, Luật bảo hiểm y tế và các văn 
bản liên quan. 

01 tháng 

5 Khoa Ngoại tổng hợp 

- Thực hành hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh. 

- Thực hiện các kỷ thuật: Đặt ống 
thông dạ dày, thụt tháo, Ga rô hoặc 
băng ép cầm máu, Băng bó vết 
thương, Cố định tạm thời người 
bệnh gãy xương. 

- Hướng dẫn một số nội dung luật 
khám chữa bệnh, Quy chế bệnh 
viện, Luật bảo hiểm y tế và các văn 
bản liên quan. 

01 tháng 



 

6 
Khoa chăm sóc sức 

khỏe sinh sản và Phụ 
sản 

- Thực hành hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh. 

-Thực hiện các kỷ thuật :Thông 
tiểu, tiêm truyền thuốc, khám thai, 
Đỡ đẻ thường ngôi chỏm, Khâu 
phục hồi rách âm hộ. 

01 tháng 

Tổng thời gian thực hành     12 tháng 

 2. Chức danh y sĩ 

 2.1. Đối với chức danh y sĩ đa khoa: 

STT 
Khoa lâm sàng tổ chức 

thực hành 
Nội dung thực hành 

Thời gian 

thực hành 

1 Khoa Hồi sức cấp cứu 

Thực hành hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh. Nhận biết các tình 
huống cấp cứu, đánh giá và xử trí 
ban đầu. 

03 tháng 

2 Khoa Nội tổng hợp 

- Thực hành hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh. 

- Thực hiện các kỷ thuật: Điện tim 
thường, ép tim ngoài lồng ngực, 
Thở oxy qua gọng kính, Bóp bóng 
Ambu qua mặt nạ, Khí dung thuốc 
thở máy. 

- Hướng dẫn một số nội dung luật 
khám chữa bệnh, Quy chế bệnh 
viện, Luật bảo hiểm y tế và các văn 
bản liên quan. 

1,5 tháng 

3 Khoa Nhi-nhiễm 

- Thực hành hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh. 

- Thực hiện các kỷ thuật: Điện tim 
thường, đo độ bão hòa oxy máu qua 
da, Thủ thuật Heimlich, Khí dung 
thuốc giãn phế quản, Hút đờm hầu 
họng. 

- Hướng dẫn một số nội dung luật 
khám chữa bệnh, Quy chế bệnh 
viện, Luật bảo hiểm y tế và các văn 
bản liên quan. 

1,5 tháng 

4 Khoa Ngoại tổng hợp 
- Thực hành hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh. 

1,5 tháng 



 

- Thực hiện các kỷ thuật: Đặt ống 
thông dạ dày, thụt tháo, Ga rô hoặc 
băng ép cầm máu, Băng bó vết 
thương, Cố định tạm thời người 
bệnh gãy xương. 

- Hướng dẫn một số nội dung luật 
khám chữa bệnh, Quy chế bệnh 
viện, Luật bảo hiểm y tế và các văn 
bản liên quan. 

5 
Khoa chăm sóc sức khỏe 

sinh sản và Phụ sản 

- Thực hành hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh. 

-Thực hiện các kỷ thuật:Thông tiểu, 
tiêm truyền thuốc, khám thai, Đỡ đẻ 
thường ngôi chỏm. 

1,5 tháng 

Tổng thời gian thực hành: 09 tháng 

 2.2. đối với chức danh Y sỹ y học cổ truyền: 

 

STT 
Khoa lâm sàng tổ chức 

thực hành 
Nội dung thực hành 

Thời gian 
thực hành 

1 
Khoa Y học cổ truyền 
và Phục hồi chức năng 

- Thực hành hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh y học cổ truyền. 

- Thực hiện các kỷ thuật: Điện 
châm, kéo nắn cột sống cổ, kéo nắn 
cột sống thắt lưng, điều trị bằng tia 
hồng ngoại, tập đi với thanh song 
song, tập đi với khung tập đi... 

- Hướng dẫn một số nội dung luật 
khám chữa bệnh, Quy chế bệnh 
viện, Luật bảo hiểm y tế và các văn 
bản liên quan. 

03 tháng 

2 Khoa Hồi sức cấp cứu 

Thực hành hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh. Nhận biết các tình 
huống cấp cứu, đánh giá và xử trí 
ban đầu. 

03 tháng 

3 Khoa Nội tổng hợp 

- Thực hành hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh. 

- Thực hiện các kỷ thuật: Điện tim 
thường, ép tim ngoài lồng ngực, 
Thở oxy qua gọng kính, Bóp bóng 
Ambu qua mặt nạ, Khí dung thuốc 

01 tháng 



 

thở máy. 

- Hướng dẫn một số nội dung luật 
khám chữa bệnh, Quy chế bệnh 
viện, Luật bảo hiểm y tế và các văn 
bản liên quan. 

4 Khoa Nhi-nhiễm 

- Thực hành hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh. 

- Thực hiện các kỷ thuật: Đo độ bão 
hòa oxy máu qua da, Thủ thuật 
Heimlich, Khí dung thuốc giãn phế 
quản, Hút đờm hầu họng. 

- Hướng dẫn một số nội dung luật 
khám chữa bệnh, Quy chế bệnh 
viện, Luật bảo hiểm y tế và các văn 
bản liên quan. 

01 tháng 

5 Khoa Ngoại tổng hợp 

- Thực hành hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh. 

- Thực hiện các kỷ thuật: Đặt ống 
thông dạ dày, thụt tháo, Ga rô hoặc 
băng ép cầm máu, Băng bó vết 
thương, Cố định tạm thời người 
bệnh gãy xương.  

0,5 tháng 

6 
Khoa chăm sóc sức 

khỏe sinh sản và Phụ 
sản 

- Thực hành hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh. 

- Thực hiện các kỷ thuật :Thông 
tiểu; tiêm truyền thuốc, khám thai, 
Đỡ đẻ thường ngôi chỏm.  

0,5 tháng 

Tổng thời gian thực hành 09 tháng 

 3. Chức danh Điều dưỡng 

 

STT 
Khoa lâm sàng tổ chức 

thực hành 
Nội dung thực hành 

Thời gian  

thực hành 

1 Khoa Hồi sức cấp cứu 
   Thực hành nhận biết, đánh giá, xử 
lý, sơ cứu các tình huống cấp cứu 
ban đầu. 

03 tháng 

2 Khoa Nội tổng hợp 

- Thực hiện các kỷ thuật: Điện tim 
thường, ép tim ngoài lồng ngực, 
thở oxy qua gọng kính, bóp bóng 
Ambu qua mặt nạ, khí dung thuốc 

01 tháng 



 

thở máy, đánh giá huyết áp, đánh 
giá mạch, hút dịch dạ dày, hút đờm 
hầu họng. 

- Hướng dẫn một số nội dung luật 
khám chữa bệnh, Quy chế bệnh 
viện, Luật bảo hiểm y tế và các văn 
bản liên quan. 

3 Khoa Nhi-nhiễm 

- Thực hiện các kỷ thuật: Điện tim 
thường, ép tim ngoài lồng ngực, 
thở oxy qua gọng kính, bóp bóng 
Ambu qua mặt nạ, khí dung thuốc 
thở máy, đánh giá huyết áp, đánh 
giá mạch, hút dịch dạ dày, hút đờm 
hầu họng. 

- Hướng dẫn một số nội dung luật 
khám chữa bệnh, Quy chế bệnh 
viện, Luật bảo hiểm y tế và các văn 
bản liên quan 

01 tháng 

4 Khoa Ngoại tổng hợp 

Thực hiện các kỷ thuật: Kỹ thuật 
garo cầm máu, kỹ thuật lấy máu 
tĩnh mạch, Kỹ thuật rút ống dẫn 
lưu, Rửa dạ dày, Thay băng vết 
thương, khâu vết thương cầm máu. 

0,5 tháng 

5 
Khoa chăm sóc sức 

khỏe sinh sản và Phụ 
sản 

Thực hiện các kỷ thuật: Đo lượng 
nước tiểu 24 giờ, Đo thân nhiệt 
bằng nhiệt kế, Kỹ thuật chăm sóc 
hậu môn, sinh dục, Kỹ thuật đo 
vòng bụng, Kỹ thuật rút ống dẫn 
lưu. 

0,5 tháng 

Tổng thời gian thực hành 06 tháng 

 4. Chức danh Hộ sinh 

 

STT 
Khoa lâm sàng tổ chức 

thực hành 
Nội dung thực hành 

Thời gian 
thực hành 

1 
Khoa chăm sóc sức khỏe 

sinh sản và Phụ sản 

- Thực hành kỹ năng chăm sóc 
trước sinh, sau sinh, bà mẹ và trẻ 
sơ sinh, trong thời kỳ mang thai, 
chuyển dạ và sau sinh, kế hoạch 
hóa gia đình, Khám thai, Kỹ thuật 
theo dõi nhịp tim thai và cơn co tử 

05 tháng 



 

cung bằng monitor sản khoa, Chăm 
sóc, theo dõi sản phụ chuyển dạ đẻ, 
Nghiệm pháp lọt ngôi chỏm, Đỡ đẻ 
thường ngôi chỏm. 

- Hướng dẫn một số nội dung 
luật khám chữa bệnh, Quy chế 
bệnh viện, Luật bảo hiểm y tế và 
các văn bản liên quan 

2 Khoa Hồi sức cấp cứu 
Thực hành nhận biết, đánh giá, 
xử lý, sơ cứu các tình huống cấp 
cứu ban đầu. 

01 tháng 

Tổng thời gian thực hành  06 tháng 

 5. Chức danh Kỹ thuật y - Xét nghiệm y học 

 

STT 
Khoa lâm sàng tổ chức 

thực hành 
Nội dung thực hành 

Thời gian 
thực hành 

1 
Khoa Xét nghiệm - Chẩn 
đoán hình ảnh 

- Thực hiện cơ bản các kỹ thuật 
lấy máu và bảo quản bệnh 
phẫm, kỹ thuật định nhóm máu 
ABO, Rh…. 

- Hướng dẫn một số nội dung 
luật khám chữa bệnh, Quy chế 
bệnh viện, Luật bảo hiểm y tế 
và các văn bản liên quan 

05 tháng 

2 Khoa Hồi sức cấp cứu 
Thực hành Nhận biết các tình 
huống cấp cứu, đánh giá và xử 
trí ban đầu, lấy mẫu xét nghiệm. 

01 tháng 

Tổng thời gian thực hành      06 tháng 

 

 IV. NHIỆM VỤ CỦA CÁC KHOA LÂM SÀNG VÀ NGƯỜI HƯỚNG 
DẪN THỰC HÀNH 

1 Khoa Lâm sàng 

- Hướng dẫn nội quy của khoa cho người thực hành đến thực hành tại khoa. 

- Phân công Bác sĩ hướng dẫn thực hành theo Quyết định của Giám đốc Trung 
tâm. 

- Quản lý người thực hành trong giờ thực hành, chấm công hàng ngày, hướng 
dẫn, giám sát người thực hành. 

2 Người hướng dẫn hành 



 

- Tuân thủ sự phân công hướng dẫn thực hành của Giám đốc Trung tâm Y tế. 

- Thực hiện đúng quy chế chuyên môn, nội quy Trung tâm và các quy định 
của Pháp luật. 

- Có trách nhiệm hướng dẫn người thực hành khám bệnh, chữa bệnh theo 
đúng quy định để đạt kết quả theo yêu cầu. 

- Bảo đảm an toàn cho người bệnh trong quá trình hướng dẫn thực hành. 

- Theo dõi đánh giá và nhận xét kết quả thực hành của người thực hành theo 
nội dung đã được phân công vào sổ tay lâm sàng của người thực hành và chịu trách 
nhiệm về nội dung nhận xét của mình. 

- Nhận xét quá trình thực hành khi người thực hành kết thúc thời gian thực 
hành ở khoa. 

V. NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI THỰC HÀNH 

- Người thực hành được khám bệnh, chữa bệnh trực tiếp trên người bệnh, thực 
hành việc kê đơn thuốc dưới sự giám sát của người hướng dẫn thực hành, tuyệt đối 
tuân thủ theo hướng dẫn của người hướng dẫn thực hành. 

- Tuân thủ quy chế chuyên môn, nội quy Trung tâm và các quy định của Nhà 
nước. 

- Bảo đảm an toàn cho người bệnh trong quá trình thực hành, giữ bí mật thông 
tin của người bệnh, của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong quá trình thực hành. 

- Không được tự ý ký đơn thuốc, ký tên trong hồ sơ bệnh án điều trị, không 
được tự ý thực hiện các thủ thuật, kỹ thuật khi chưa được người hướng dẫn cho 
phép. 

- Trong quá trình tham gia thực hành tại các khoa lâm sàng, người tham gia 
thực hành phải đảm bảo đạt được các chỉ tiêu thực hành của khoa theo quy định. 

- Sau khi kết thúc thời gian thực hành mỗi khoa lâm sàng, người tham gia 
thực hành phải xin xác nhận quá trình thực hành của người hướng dẫn thực hành 
vào phiếu xác nhận thực hành do Trung tâm Y tế cung cấp. 

- Thực hiện các nghĩa vụ ghi trong hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa 
bệnh. 

VI. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH 

Tài liệu "Hướng dẫn quy trình kỹ thuật" và "Phác đồ điều trị" do Trung tâm Y 
tế ban hành. 

VII. PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH 

Người thực hành hỏi bệnh và thăm khám tại giường bệnh với sự giám sát của 
bác sỹ hướng dẫn thực hành. 

Trong quá trình thực hành kỹ thuật chuyên môn người thực hành được tập 
huấn các quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, quy chế chuyên môn, đạo 
đức hành nghề, an toàn người bệnh, kỹ năng giao tiếp và ứng xử của người hành 
nghề khám bệnh, chữa bệnh. 

IIX. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 - Phác đồ điều trị của Trung tâm Y tế. 



 

 - Quy trình kỹ thuật của Trung tâm Y tế. 

 - Nghị định 96/2023/NÐ-CP ngày 30/13/2023 quy định chi tiết một số điều 
Luật khám bệnh, chữa bệnh. 

 - Thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 quy định chi tiết một số điều 
Luật khám bệnh, chữa bệnh. 

 

         KT. GIÁM ĐỐC  
        PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
         Ông Minh Luân 
 

 


